	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013
	
	
	

	(Kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh)



	
	
	

	Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	
	

	STT
	Tên Chương trình mục tiêu quốc gia
	KH 2013
	ĐIỀU CHỈNH
	Chủ đầu tư
	Ghi chú
	
	
	

	
	
	Tổng vốn
	Vốn ĐTPT
	 Vốn SN 
	Tổng vốn
	Vốn ĐTPT
	 Vốn SN 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG:
	   14.580 
	   4.600 
	     9.980 
	   15.290 
	     4.600 
	   10.690 
	 
	 
	
	
	

	I
	Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề
	     7.500 
	         -   
	     7.500 
	     7.500 
	           -   
	     7.500 
	 
	 
	
	
	

	1
	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	     7.500 
	         -   
	     7.500 
	     7.500 
	           -   
	     7.500 
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề
	     7.500 
	 
	     7.500 
	     7.500 
	 
	     7.500 
	 
	 
	
	
	

	 
	 - Phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	     1.500 
	 
	     1.500 
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	 
	
	
	

	 
	 - Nông nghiệp
	 
	 
	 
	     6.000 
	 
	     6.000 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	
	
	

	II
	Chương trình văn hóa
	7.080
	4.600
	2.480
	7.790
	4.600
	3.190
	 
	 
	
	
	

	1
	Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích 
	4.600
	4.600
	0
	4.600
	4.600
	0
	 
	 
	
	
	

	 
	 - Nâng cấp. mở rộng di tích mộ tập thể 3000 người, thị xã Bình Long
	4.600
	   4.600 
	 
	4.600
	     4.600 
	 
	 - Chuẩn bị ĐT: Sở VHTT và DL.                      - Thực hiện ĐT: UBND thị xã Bình Long
	 
	
	
	

	2
	Sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam
	400
	 
	400
	400
	 
	400
	 
	 
	
	
	

	 
	 - Tổng điều tra văn hoá phi vật thể của dân tộc Khơmer
	200
	 
	200
	200
	 
	200
	Sở VH, TT và DL
	 
	
	
	

	 
	 -Phục dựng lễ hội lập làng mới của dân tộc S'tiêng
	200
	 
	200
	200
	 
	200
	Sở VH, TT và DL
	 
	
	
	

	3
	Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
	2.030
	 
	2.030
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
	1.091
	 
	1.091
	2.740
	 
	2.740
	 
	 
	
	
	

	 
	 - Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa:
	1.800
	0
	1.800
	1.800
	0
	1.800
	 
	 
	
	
	

	 
	 + Nhà văn hóa thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, thị xã Phước Long
	400
	 
	400
	400
	 
	400
	Xã Phước Tín
	 
	
	
	

	 
	 + Nhà văn hoá ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp
	400
	 
	400
	400
	 
	400
	Xã Thiện Hưng
	 
	
	
	

	 
	 + Nhà văn hoá xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	1.000
	UBND thị xã Đồng Xoài
	 
	
	
	

	 
	 - Cấp sách cho thư viện huyện
	300
	 
	300
	300
	 
	300
	Sở VH, TT và DL
	 
	
	
	

	 
	 -Hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa (ưu tiên các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015)
	300
	 
	300
	300
	 
	300
	Sở VH, TT và DL
	 
	
	
	

	 
	 - Trang thiết bị cho đội thông tin lưu động các huyện, xã khó khăn, nhà văn hóa vùng dân tộc trọng điểm và hoạt động văn hoá các Đồn Biên phòng.
	340
	 
	340
	340
	 
	340
	Sở VH, TT và DL
	 
	
	
	

	5
	Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thống và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình
	50
	 
	50
	50
	 
	50
	Sở VH, TT và DL
	 
	
	
	


